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TỜ TRÌNH 

V/ v đề nghị công nhận sáng kiến có hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng 
cấp tỉnh thuộc Lĩnh vực Quản lý Nhà nước năm 2022
Kính gửi: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Thực hiện Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 về việc ban hành quy định công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thành lập Hội đồng xét sáng kiến cấp tỉnh năm 2022.

Căn cứ kết quả họp của Hội đồng xét sáng kiến cấp tỉnh năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét công nhận 103 sáng kiến có hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh thuộc Lĩnh vực Quản lý Nhà nước năm 2022 theo biên bản họp Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh năm 2022 (Biên bản ngày 22/12/2022 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh năm 2022).
Kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:
	GIÁM ĐỐC

	- Như trên:

- Giám đốc Sở; PGĐ Sở; 

- Thành viên Hội đồng cấp tỉnh;

- Phòng QLCN;

- Lưu VT.
	Trần Quốc Thành


DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CÓ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG, PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CẤP TỈNH THUỘC
LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NĂM 2022
(Theo Tờ trình số        TT-SKHCN ngày     tháng     năm 2022 
của Sở Khoa học và Công nghệ)
	TT
	TÊN SÁNG KIẾN
	TÁC GIẢ/ĐỊA CHỈ CÔNG TÁC

	I
	Lĩnh vực cải cách hành chính

	1
	Các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư thị xã Thái Hòa
	1. Phạm Tuấn Vinh

Thị ủy Thái Hòa

2. Phạm Chí Kiên
3. Hồ Thanh Phong
4. Trương Thị Thanh Thủy
5. Bùi Trọng Thảo
6. Trần Tuấn Dũng
7. Nguyễn Thứ Trung
8. Trần Phùng Hiệp

UBND thị xã Thái Hòa

	2
	Ứng dụng các phần mềm trong lâm nghiệp phục vụ công tác giao rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
	1. Nguyễn Anh Tuấn
2. Nguyễn Quốc Minh
3. Nguyễn Quốc Minh
4. Phạm Đăng Quân
5. Mai Xuân Vinh
6. Hồ Trung Hiếu

Chi cục Kiểm lâm
7. Nguyễn Hồng Hưng
Hạt Kiểm lâm Con Cuông
8. Cao Việt Hoàng
Hạt Kiểm lâm Quỳ Hợp

	3
	Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An
	1. Đào Quang Thiền
2. Nguyễn Thị Thanh Bình
3. Nguyễn Thị Hương
4. Nguyễn Xuân Nam
5. Tăng Thị Vân

UBND tỉnh Nghệ An

	4
	Giải pháp kiểm tra nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra giám sát thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị
	1. Nguyễn Viết Hưng
2. Trần Quốc Chung
3. Phạm Văn Lương
4. Dương Danh Vỹ
5. Hoàng Thái Trà My
6. Nguyễn Trung Thành
7. Nguyễn Thị Mai Dung
8. Lê Thanh Hải

Sở Nội Vụ

	5
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý lực lượng dự bị động viên trên địa bàn tỉnh Nghệ An
	1. Trần Hưng Nhân
2. Cao Xuân Cường
3. Trần Thị Hương Sen

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An

	6
	Giải pháp xây dựng mô hình chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
	1. Lê Bá Hùng

2. Phan Nguyên Hào
3. Nguyễn Bá Hảo
4. Võ Trọng Phú

5. Phan Bình Giang
6. Trương Minh Hợi
7. Hồ Trung Đông

8. Trịnh Thị Anh Tuyết

9. Trần Thị Bích Thảo

10. Lê Thị Thanh Thủy

Sở Thông tin và Truyền thông

	7
	Nghiên cứu, xây dựng và triển khai hệ thống họp không giấy tờ tại UBND Thị xã Hoàng Mai
	1. Nguyễn Hữu An
2. Nguyễn Anh Văn
3. Phạm Văn Hào
4. Nguyễn Duy Thao
5. Nguyễn Văn Phú
6. Nguyễn Văn Bình
7. Hồ Thị Ngân
8. Nguyễn Mạnh Hùng

UBND Thị xã Hoàng Mai

	8
	Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính liên quan giữa ngành tư pháp và Công an trên địa bàn huyện Diễn Châu
	1. Lê Mạnh Hiên

2. Hoàng Thị Xuyên

3. Lê Thị Kiều

UBND huyện Diễn Châu

4. Nguyễn Duy Thanh

Công an tỉnh Nghệ An

5. Phạm Ngọc Hoàn

6. Nguyễn Đăng Khoa

7. Nguyễn Thị Dương Hằng 

Công an huyện Diễn Châu

	9
	Giải pháp tổ chức chiến dịch đăng ký hộ tịch lưu động góp phần nâng cao hiệu quả đăng ký hộ tịch trực tuyến trên địa bàn huyện Diễn Châu
	1. Tăng Văn Luyện

2. Lê Mạnh Hiên

3. Hoàng Thị Xuyên

4. Đậu Thị Ngọc Hiền

5. Nguyễn Xuân Khoa

UBND huyện Diễn Châu

6. Phạm Thành Long

7. Hoàng Công Thân

Công an huyện Diễn Châu

	II
	Lĩnh vực QLNN và các lĩnh vực khác

	1. 
	Phẫu thuật cắt hoại tử tiếp tuyến và ghép da sớm trong điều trị bỏng sâu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An
	1. Trịnh Văn Thông
2. Đinh Xuân Chương
3. Nguyễn Việt Thành

Bệnh viện Hữu Nghị đa  khoa Nghệ An

	2. 
	Ứng dụng kỹ thuật siêu âm Doppler bằng máy USCOM để theo dõi và đánh giá huyết động ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng và sốc nhiễm khuẩn
	1. Lương Mạnh Hùng
2. Trịnh Xuân Nam
3. Lê Anh Tuấn

Bệnh viện Hữu Nghị đa  khoa Nghệ An

	3. 
	Ứng dụng phương pháp điều trị bảo tồn vỡ gan trong chấn thương bụng kín tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An
	1. Nguyễn Huy Toàn
2. Trần Bá Biên
3. Lê Anh Xuân

Bệnh viện Hữu Nghị đa  khoa Nghệ An

	4. 
	Giải pháp nâng cao chất lượng xét nghiệm cấy máu tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An
	1. Quế Anh Trâm
2. Trần Anh Đào
3. Bùi Tiến Hoàn
4. Nguyễn Thị Diệu Linh
5. Tôn Thị Thùy Vân
6. Trần Thị Hiền
7. Nguyễn Thị Huyền Thương

Bệnh viện Hữu Nghị đa  khoa Nghệ An

	5. 
	Ứng dụng các kỹ thuật mới trong chẩn đoán trước sinh bệnh Thalassemia tại Trung tâm sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh tại Bệnh viện Sản Nhi
	1. Tăng Xuân Hải
2. Nguyễn Xuân Chung
3. Lương Thị Kim Oanh
4. Nguyễn Văn Ngọc 

Bệnh viện Sản Nhi 

5. Ngô Sỹ Hữu

Bệnh viện ĐK Đông Âu

	6. 
	Ứng dụng Sonde Foley hai nhánh điều trị cầm máu trong bệnh lý chữa sẹo mổ lấy thai tại Bệnh viện Sản Nhi 
	1. Hồ Giang Nam
2. Lê Mạnh Quý
3. Trần Thị Ngọc Hà

Bệnh viện Sản Nhi

	7. 
	Ứng dụng đốt nhiệt sóng cao tần điều trị ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An
	1. Phạm Vĩnh Hùng
2. Hồ Đức Tài
3. Nguyễn Văn Việt
4. Nguyễn Đình Hiếu
5. Nguyễn Khánh Toàn

Bệnh viện Ung Bướu

6. Nguyễn Tùng Lâm
7. Phạm Quốc Dương
8. Lê Khánh Hòa

Sở Y tế

	8. 
	Ứng dụng điều trị hóa xạ trị đồng thời trên bệnh nhân ung thư biểu mô thực quản giai đoạn III- IVA tại bệnh viện Ung bướu Nghệ An
	1. Nguyễn Quang Trung

2. Lê Thị Sương
3. Nguyễn Văn Việt
4. Đậu Duy Toàn 

Bệnh viện Ung Bướu

	9. 
	Phương pháp phát hiện sớm nhược thị do khúc xạ ở trẻ nhỏ từ 4-6 tuổi
	1. Trần Tất Thắng
2. Lê Thị Thanh Thủy
3. Nguyễn Thùy Dung

4. Phạm Văn Minh

5. Nguyễn Xa Huỳnh

Bệnh viện Mắt Nghệ An

6. Ngô Sỹ Hữu

Bệnh viện đa khoa Đông Âu

	10. 
	Áp dụng phẫu thuật điều trị bệnh lý tồn tại ống phúc tinh mạc ở trẻ em bằng phương pháp khâu thắt ống phúc tinh mạc qua da có nội soi hỗ trợ tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam
	1. Lê Xuân Hồng
2. Lương Hồng Thanh
3. Nguyễn Thị Bích

Bệnh viện ĐKKV Tây Nam

	11. 
	Giải pháp phân công, phân cấp và phối hợp quản lý nhà nước về  an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
	1. Dương Đình Chỉnh
2. Nguyễn Hữu Lê
3. Dương Tiến Hưng

Sở Y tế 

4. Hoàng Quốc Sơn
5. Trần Ngọc Sơn
6. Bùi Thị Na
7. Hồ Thị Hoài Ân

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

	12. 
	Tiêu chí chấm điểm và quy trình đánh giá xếp loại công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An
	1. Nguyễn Hữu Lê
2. Dương Tiến Hưng

Sở Y tế

3. Phạm Ngọc Quy
4. Nguyễn Trọng Lê Chi
5. Trần Ngọc Sơn
6. Hoàng Thị Hoa Lê
7. Hồ Thị Hoài Ân

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

	13. 
	Giải pháp hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Anh Sơn 
	1. Nguyễn Hữu Sáng 
2. Đặng Xuân Quang 

Huyện ủy Anh Sơn

3. Hoàng Quyền 
4. Hoàng Xuân Cường 
5. Lê Văn Trí 

UBND huyện Anh Sơn

6. Nguyễn Thị Thúy An 
7. Ngô Thị Huyền 
8. Nguyễn Thị Hoa 

UBMTTQ huyện Anh Sơn

	14. 
	Giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động  trên địa bàn huyện Thanh Chương
	1. Trình Văn Nhã
2. Nguyễn Trọng Anh
3. Nguyễn Văn Chiến
4. Nguyễn Văn Hòe
5. Phan Thị Anh Đào 

UBND huyện Thanh Chương

	15. 
	Giải pháp hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với việc tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An
	1. Nguyễn Đức Hải
2. Trần Anh Tuấn
3. Dương Văn Thắng
4. Đặng Thị Thủy

Công an tỉnh 

5. Đinh Hồng Vinh

UBND tỉnh

6. Hồ Xuân Bảy

Ban Nội chính Tỉnh ủy

	16. 
	Các giải pháp huy động nguồn lực giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn thị xã Hoàng Mai
	1. Lê Trường Giang
2. Đàm Hữu Hồng
3. Hồ Văn Cậy
4. Hoàng Danh Tấn

Thị ủy Hoàng Mai

5. Nguyễn  Hữu An
6. Nguyễn Anh Văn

UBND thị xã Hoàng Mai

	17. 
	Thiết bị đào tạo Hệ thông điện xe máy
	1. Nguyễn Hữu Hằng
2. Dương Đình Phú
3. Nguyễn Quốc Cường

Trường cao đẳng Việt Đức

	18. 
	Giải pháp chuyển đổi số Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An
	1. Trần Minh Ngọc
2. Trần Thị Huyền
3. Phan Văn Thắng
4. Nguyễn Trung Thảo

Đài phát thanh truyền hình Nghệ An

	19. 
	Giải pháp nâng cao chất lượng phóng sự trên sóng truyền hình thông qua tác phẩm “Chính sách nhiều, hiệu quả ít”
	1. Nguyễn Kiều Hưng
2. Đặng Thị Hương Giang
3. Phạm Thị Kim Thoa
4. Hoàng Sơn Hiếu
5. Lê Thị Thu Hiền

Đài phát thanh truyền hình Nghệ An

	20. 
	Các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và tăng cường trữ lượng các bon rừng (REDD+) tỉnh Nghệ An
	1. Nguyễn Thành Chung

Sở Nông nghiệp và  PTNT
2. Nguyễn Danh Hùng
Văn phòng UBND tỉnh
3. Nguyễn Hồng Hưng
4. Thái Minh Hiệp
Hạt Kiểm lâm Con Cuông

5. Phạm Bá Hùng
Quỹ Bảo vệ và phát triển Rừng

	21. 
	Ứng dụng một số giải pháp khoa học công nghệ để xử lý chất thải trong các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Nghệ An
	1. Trần Xuân Học
2. Ngô Hoàng Khanh
3. Nguyễn Hữu Minh
4. Lê Hồng Trung
5. Bạch Thị Thuý Hoa

Sở Nông nghiệp và  PTNT

	22. 
	Giải pháp quản lý công tác phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn tỉnh Nghệ An
	1. Trần Xuân Học

Sở Nông nghiệp và  PTNT
2. Đặng Văn Minh
3. Ngô Đức Quỳnh
4. Nguyễn Viết Lương
5. Hoàng Thị Thu Hường
6. Nguyễn Thị Thu Nguyệt
7. Đoàn Thị Thu Hà
8. Chu Thị Thái Hoà
9. Nguyễn Bá Điệp
Chi cục Chăn nuôi và Thú y

	23. 
	Giải pháp phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn huyện Nghi Lộc 
	1. Phạm Hồng Quang
2. Lê Văn Dũng
3. Hồ Nam
4. Đồng Bính Định

Huyện ủy Nghi Lộc

	24. 
	Điều trị bệnh thoái hóa khớp gối bằng huyết tương giàu tiểu cầu phối hợp với ghép tế bào gốc trung mô từ mô mỡ tự thân
	1. Cao Trường Sinh
2. Lê Thị Thanh Huyền
3. Nguyễn Viết Tuấn
4. Lê Hoàng Anh Quang
5. Đinh Nhân Dương
6. Nguyễn Văn Thông
7. Nguyễn Thị Ý Nhi
8. Nguyễn Thị Tuyết
9. Phạm Thị Hiền

Đại học Y khoa Vinh

10. Phan Quốc Khánh

Bệnh viện Quân Y 4

11. Hồ Văn Thăng

Bệnh viện YHCT Nghệ An

	25. 
	Nghiên cứu cải tiến dây chuyền chế biến mủ cao su góp phần tăng công suất và chất lượng sản phẩm
	1. Võ Quang Tuấn

Công ty TNHH MTV Cà phê - Cao su Nghệ An

	26. 
	Các giải pháp thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trong xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
	1. Hoàng Danh Truyền
2. Phan Thị An
3. Vũ Văn Quyền
4. Trần Thị Diệu

UBND huyện Yên Thành

	27. 
	Phát huy vai trò của Hợp tác xã nông nghiệp trong xây dựng mông thôn mới và nông thôn mới nâng cao tại huyện Yên Thành
	1. Nguyễn Trọng Dũng
2. Nguyễn Văn Sáng

Huyện ủy Yên Thành

	28. 
	Một số giải pháp triến khai mô hình nông nghiệp sạch, an toàn trên địa bàn xã Nghi Long
	1. Lê Văn Dũng

2. Hồ Nam
Huyện ủy Nghi Lộc
3. Nguyễn Đình Dũng

UBND xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc

	29. 
	Các giải pháp phối hợp tiếp công dân, kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Nghệ An
	1. Chu Thế Huyền
2. Nguyễn Trường Sơn
3. Hoàng Thanh Linh
4. Nguyễn Trung Hiếu
5. Cao Xuân Lâm
6. Trần Ngọc Hải
7. Lê Thế An
8. Nguyễn Thị Hà
9. Phạm Thị Hồng

Thanh Tra tỉnh Nghệ An

	30. 
	Giải pháp quy định việc tách, hợp thửa nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh
	1. Hoàng Quốc Việt
2. Phạm Văn Toàn
3. Nguyễn Công Thành
4. Nguyễn Đình Linh
5. Nguyễn Văn Kỷ
6. Nguyễn Thị Quỳnh Nguyên

Sở Tài nguyên và Môi trường

	31. 
	Quy chế phối hợp giải quyết việc đình công không đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định trên địa bàn tỉnh Nghệ An
	1. Lê Hồng Vinh
2. Đặng Thanh Tùng
3. Đinh Hồng Vinh
4. Nguyễn Hải Nam
5. Ngô Xuân Vinh

UBND tỉnh Nghệ An

6. Nguyễn Chí Công

Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An

	32. 
	Ứng dụng KH&CN nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Khuyến nông trên địa bàn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
	1. Nguyễn Trọng Sơn

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Anh Sơn

	33. 
	Hoàn thiện và phát triển sản phẩm du lịch mạo hiểm chinh phục đỉnh Pù Xai Lai Leng, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An
	1. Nguyễn Mạnh Cường
2. Nguyễn Mạnh Lợi
3. Nguyễn Thanh Trà

Sở Du Lịch

	34. 
	Các giải pháp khôi phục hoạt động du lịch Nghệ An trong trạng thái bình thường mới 
	1. Nguyễn Mạnh Cường
2. Nguyễn Mạnh Lợi
3. Trương Hải Linh

Sở Du Lịch

	35. 
	Các giải pháp Hỗ trợ điều trị người mắc Covid tại nhà - Nhóm Hỗ trợ điều trị FO tại nhà trên địa bàn thành phố Vinh
	1. Phan Đức Đồng 
2. Nguyễn Thị Ánh Tuyết 
3. Ngô Thị Hường 

Thành ủy Vinh
4. Trần Thị Cẩm Tú
5. Trần Ngọc Tú
6. Hồ Thị Hoa

UBND thành phố Vinh
7. Nguyễn Ngọc Dương
8. Nguyễn Thị Nga Sơn 
9. Đặng Thị Hoà 

UBND phường Hà Huy Tập

	36. 
	Thiết kế mẫu vỉa hè đường đô thị trên địa bàn thành phố Vinh
	1. Phan Đức Đồng
2. Nguyễn Văn Lư

Thành ủy Vinh
3. Trần Ngọc Tú
4. Lê Sỹ Chiến
5. Nguyễn Việt Đức

6. Nguyễn Sơn Tùng
7. Trần Trung Quân

UBND thành phố Vinh

	37. 
	Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đảng trong tình hình mới tại huyện Anh Sơn 
	1. Nguyễn Hữu Sáng
2. Đặng Xuân Quang
3. Hoàng Đình Mỹ

Huyện ủy Anh Sơn
4. Trần Thị Thu Hiền

Trường THCS Thạch Thị

	38. 
	Nghiên cứu sản xuất sản phẩm vi sinh từ nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương trong thâm canh cây Chè công nghiệp
theo hướng bền vững
	1. Nguyễn Văn Thái
2. Đặng Bá Kỷ
3. Nguyễn Ánh Sáng
4. Nguyễn Hữu Thìn

5. Nguyễn Ngọc Giang

UBND huyện Anh Sơn
6. Bùi Đức Tuấn
7. Lê Đình Thưởng
8. Nguyễn Thị Hồng Nhung
Trung tâm GDNN-GDTX huyện Anh Sơn
9. Trần Văn Long
Xí nghiệp chè Anh Sơn

10. Cao Thanh Lương

UBKT Huyện ủy Anh Sơn

	39. 
	Các giải pháp quy định phân công cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An
	1. Lê Đình Lý
2. Trần Quốc Chung
3. Nguyễn Thanh Hoàng
4. Tô Viết Sáu
5. Đậu Đình Dương

6. Bùi Đình Sáng
7. Ngô Xuân Vinh
8. Ngô Tất Tiềm
9. Phan Sỹ Đức
10. Nguyễn Thị Thảo

Sở Nội Vụ

	40. 
	Vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
	1. Đoàn Hồng Vũ
2. Bùi Văn Hưng 
3. Lê Thị Nguyệt 

Sở Lao động – TB và XH
4. Hồ Văn Hùng 
5. Nguyễn Thị Lài 
6. Phan Sỹ Hiền 
7. Nguyễn Thị Tâm
Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh

	41. 
	Giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An
	1. Đoàn Hồng Vũ
2. Vi Ngọc Quỳnh 
3. Trần Phi Hùng 
4. Đặng Thị Phương Thủy 

5. Lê Thùy Minh 
6. Lê Thanh Nguyên
7. Nguyễn Thị Thanh Xuân
8. Chu Văn Lực

Sở Lao động – TB và XH

	42. 
	Giải pháp quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và chính sách hỗ trợ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên đia bàn tỉnh Nghệ An
	1. Đoàn Hồng Vũ
2. Vi Ngọc Quỳnh 
3. Lê Văn Thúy
4. Đặng Xuân Kiên
5. Đinh Văn Sơn
6. Nguyễn Thị Thắm
7. Nguyễn Thị Hoa Sen
8. Mai Thị Vân

Sở Lao động – TB và XH

	43. 
	Giải pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An 
	1. Đoàn Hồng Vũ

2. Hồ Thị Châu Loan
3. Hoàng Sỹ Tuyến 
4. Nguyễn Quốc Việt 
5. Nguyễn Thị Thu Thủy

Sở Lao động – TB và XH

	44. 
	Chương trình canh tác lúa bền vững thích ứng biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện Hưng Nguyên 
	1. Lê Phạm Hùng
2. Hoàng Anh Tiến
3. Nghiêm Xuân Bảo
4. Lê Viết Hùng

5. Nguyễn Cảnh Đức
6. Bá Thị Dung
7. Võ Thị Hồng Nhung
8. Bùi Quang Hùng

UBND huyện Hưng Nguyên

9. Phạm Hồng Tiến

Hội nông dân huyện Hưng Nguyên

	45. 
	Các giải pháp nâng cao việc tổ chức thực thi chính sách cho người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Hưng Nguyên
	1. Lê Phạm Hùng
2. Nguyễn Hữu Hà
3. Dương Thị Thanh Nhà
4. Hoàng Nghĩa An
5. Võ Thị Trà
6. Phạm Việt Hưng
7. Nguyễn Thị Hòa

UBND huyện Hưng Nguyên

	46. 
	Đổi mới, nâng cao chất lượng quát triệt, học tập nghị quyết của Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh
	1. Chu Bá Long
2. Lê Thị Kim Oanh
3. Nguyễn Quốc Đạt
4. Nguyễn Trung Thành
5. Lê Thị Kim Dung
6. Nguyễn Thị Thu Hà
7. Nguyễn Công Minh
8. Nguyễn Thị Lan Hương

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh

	47. 
	Nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh
	1. Nguyễn Thị Kim Chi
2. Hoàng Văn Nhiên
3. Lê Thị Hồng Khanh
4. Hồ Thị Hồng Liên
5. Nguyễn Văn Dân
6. Trần Quốc Tuấn
7. Trần Thị Vân Anh
8. Trần Thị Tuyết

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh

	48. 
	Các giải pháp quản lý và phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Tân Kỳ
	1. Phan Văn Giáp

2. Nguyễn Văn Hoa
3. Vy Văn Quang
4. Nguyễn Hồ Phước
5. Tô Anh Dũng
6. Nguyễn Thị Thùy Dung

7. Vũ Thị Thanh Hương

UBND huyện Tân Kỳ

	49. 
	Một số giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp 
	1. Phan Thị Hoan
2. Hoàng Thị Thu Hiền 
3. Nguyễn Thị Trà Giang
4. Nguyễn Thị Minh Huệ
5. Nguyễn Trần Khánh

Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh

	50. 
	Đổi mới phương thức tổ chức Tuần lễ Tehfest Nghệ An mở rộng và chung kết cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
	1. Võ Hải Quang
2. Dương Thị Vân
3. Trần Thị Hải Yến
4. Nguyễn Thị Huyền Trang

5. Nguyễn Hữu Hòa

Trung tâm thông tin KHCN&TH

6. Nguyễn Viết Hùng

 Sở Khoa học và Công nghệ

	51. 
	Giải pháp bảo vệ và phát huy giá trị di sản Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh tỉnh Nghệ An 
	1.Trần Thị Mỹ Hạnh
2. Quách Thị Cường
3. Bùi Công Vinh
4. Phạm Ngọc Anh
5. Phan Thị Anh
6. Nguyễn Thị Tố Nga
7. Mai Thị Lan Phương

Sở Văn hóa và Thể thao
8. Trịnh Thị Hồng Lựu

Trung tâm Nghệ thuật truyền thống
9. Nguyễn Thị Lương

10. Tô Thị Thùy Linh
Ban Quản lý di tích tỉnh

	52. 
	Quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, câu lạc bộ trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và nghệ sĩ đang làm việc tại Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Nghệ An
	1. Trần Thị Mỹ Hạnh
2. Quách Thị Cường
3. Hoàng Minh Phương
4. Phan Thị Anh
5. Phạm Ngọc Anh
6. Dương Duy Tiến
7. Bùi Thị Ngọc Bích
8. Nguyễn Bá Sơn
9. Hồ Thị Thanh Thủy
10. Nguyễn Thị Dung

Sở Văn hóa và Thể thao

11. Trịnh Thị Hồng Lựu
Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh

	53. 
	Chế độ dinh dưỡng đặc thù và một số chính sách hỗ trợ đối với HLV, VĐV thành tích cao tỉnh Nghệ An
	1. Nguyễn Thị Thanh Hương
2. Nguyễn Hữu Phương
3. Bùi Danh Minh

4. Nguyễn Thị Tố Nga

Sở Văn hóa và Thể thao
5. Nguyễn Hoàng Trung
6. Nguyễn Văn Huệ 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao

	54. 
	Những sáng tạo nghệ thuật đóng góp thành công Chương trình “Sắc” tại Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2021

	1. Trần Quốc Chung

2. Phan Thị Thu Hằng (Phan Diễm Hằng)

3. Phạm Hùng Sâm

4. Quế Thị Thương (Quế Thương)
5. Thái Doãn Thế
Trung tâm nghệ thuật truyền thống Nghệ An

	55. 
	Vận dụng sáng tạo nghệ thuật biểu diễn thể hiện thành công tác phẩm “Cánh cò trong bão” tại Liên hoan sân khấu tuồng và dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc năm 2022
	1. Phan Thị Thu Hằng (Phan Diễm Hằng)

2. Tạ Hồng Dương

3. Trần Minh Tuệ

4. Lưu Thành Vinh

5. Nguyễn Minh An

6. Nguyễn Thị Huế
7. Lê Đức Lam

8. Hoàng Quốc Nam
Trung tâm nghệ thuật truyền thống Nghệ An

	56. 
	Vận dụng sáng tạo nghệ thuật thể hiện thành công vai diễn trong vở diễn “Vầng sáng” tại Liên hoan sân khấu tuồng và dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc năm 2022
	1. Lê Đức Lam

2. Hà Thị Hải Lý

3. Nguyễn Thị Trung Thành

Trung tâm nghệ thuật truyền thống Nghệ An

	57. 
	Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về an toàn giao thông qua sáng tác ca khúc “Bài học đèn giao thông” phục vụ lễ tổng kết cuộc vận động sáng tác ca khúc và ca kịch bản sân khấu về an toàn giao thông
	1. Quế Thị Thương  (Quế Thương)

Trung tâm nghệ thuật truyền thống Nghệ An

	58. 
	Những sáng tạo nghệ thuật đóng góp thành công cho tiết mục “Vị ngọt quê hương”  tại Liên hoa ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2021
	1. Đặng Thị Cẩm Nhung
2. Lương Thanh Tùng
3. Nguyễn Quỳnh Anh

Trung tâm nghệ thuật truyền thống Nghệ An

	59. 
	Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và điều kiện, tiêu chuẩn đối với cán bộ được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử
	1. Lê Đức Cường
2. Lê Quốc Khánh
3. Lê Văn Lĩnh
4. Đặng Ngọc Hùng
5. Phạm Thái Hảo
6. Nguyễn Thị Hồng Huế

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

	60. 
	Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, đối tượng cụ thể của cán bộ đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý
	1. Lê Đức Cường
2. Lê Quốc Khánh
3. Lê Văn Lĩnh
4. Đặng Ngọc Hùng
5. Phạm Thái Hảo
6. Nguyễn Thị Hồng Huế

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

	61. 
	Một số giải pháp nâng cao chất lượng phối hợp trong công tác Bảo vệ chính trị nội bộ ở Nghệ An
	1. Lê Đức Cường
2. Lê Quốc Khánh
3. Phạm Thị Thanh Giang
4. Hồ Sỹ Kiều
5. Nguyễn Chí Cường
6. Nguyễn Thị Hương

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

	62. 
	Xây dựng quy định phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An 
	1. Nguyễn Việt Hưng 
2. Trần Việt Dũng
3. Nguyễn Thanh Tùng
4. Trần Thị Minh Hường
5. Đậu Thị Minh Loan
6. Hồ Nghĩa Đức
7. Nguyễn Phương Thảo
8. Nguyễn Thị Lan Anh

9. Nguyễn Hoa Kiều 

Sở Tài Chính

	63. 
	Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản công sau sát nhập đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An
	1. Trần Việt Dũng
2. Nguyễn Trung Long
3. Đặng Thị Vân Anh
4. Nguyễn Thanh Nguyên

5. Lê Phi Hùng
6. Phạm Thị Hồng Hải
7. Lê Khánh Phương
8. Nguyễn Thị Thu Trang
9. Trần Thị Linh
10. Võ Xuân Thành
11. Lại Hiệp Hải

Sở Tài Chính

	64. 
	Sử dụng Bộ gá kiểm định lưu động để kiểm định cân thông dụng, máy kéo xé và kiểm định kỹ thuật an toàn các thiết bị nâng hạ tại Trung tâm kỹ thuật  Tiêu chuân Đo lường Chất lượng Nghệ An
	1. Hoàng Văn Hậu
2. Nguyễn Văn Trung
3. Nguyễn Tiến Quân
4. Cao Xuân Cường
5. Phạm Thị Mai

Chi cục Tiêu chuân Đo lường Chất lượng Nghệ An

	65. 
	Một số vấn đề dân số trong phát triển kinh tế xã hội bền vững của tỉnh Nghệ An
	1. Nguyễn Thị Minh Tú
2. Tăng Thị Tuyết Trinh
3. Nguyễn Thị Hiền
4. Trần Thị Lan

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Nghệ An

5. Trần Thị Thu Hà
Chi cục Thống kê tỉnh Nghệ An

	66. 
	Giải pháp thực hiện các mô hình sinh kế nhằm thoát nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An dựa trên kết quả Khảo sát nhu cầu của hộ nghèo, hộ cận nghèo trong việc
	Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Nghệ An
1. Nguyễn Thị Hiền
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
2. Lê Văn Ngọc 
3. Nguyễn Văn Tào
4. Nguyễn Đăng Hiệp
UBND huyện Kỳ Sơn
5. Nguyễn Hữu Minh
6. Lê Hồng Lập
7. Phan Sỹ Thắng

	67. 
	Xây dựng cộng đồng dân cư ven biển chuyển đổi sinh kế, phát triển nông ngư nghiệp gắn với du lịch trong xây dựng nông thôn mới.
	Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Nghệ An
1. Nguyễn Thị Trang Nhung
2. Nguyễn Thị Minh Tú
Sở Du lịch Nghệ An
3. Nguyễn Mạnh Lợi
Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nghệ An
4. Hoàng Đình Ngọc
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Nghệ An
5. Nguyễn Văn Nam
Công ty TNHH quản lý du lịch Hướng Dương Hà Nội.
6. Nguyễn Ngọc Bích
Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An
7. Nguyễn Thị Lương

	68. 
	Giải pháp phát huy vốn xã hội của người dân ở miền Tây Nghệ An trong phát triển kinh tế
	Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Nghệ An
1. Hồ Thị Thủy
2. Nguyễn Thị Minh Tú
3. Phan Hồng Hải
4. Lê Thị Hiếu
Tạp chí Sông Lam
5. Bùi Minh Hào

	69. 
	Xây dựng chương trình và tài liệu đào tạo, huấn luyện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho đội ngũ giảng viên các trường đại học và cao đẳng 
	1. Nguyễn Xuân Trung
2. Ngô Thị Thu Hường
3. Nguyễn Viết Hùng
4. Nguyễn Hoài Nam
5. Kiều Thị Thu Trang

Sở Khoa học và Công nghệ

	70. 
	Xây dựng mô hình liên kết phát triển sản xuất khoai tây gắn với tiêu thụ từ nguồn giống khoai tây sạch bệnh bằng công nghệ khí canh tại Nghệ An
	1. Hoàng Nghĩa Nhạc 
2. Ngô Hoàng Linh
3. Nguyễn Quang Huy
4. Thái Văn Duy
5. Nguyễn Bá Trung
6. Nguyễn Đức Nam
7. Lê Minh Thanh
8. Nguyễn Thị Linh

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN

	71. 
	Giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
	1. Phạm Văn Hóa
2. Lê Đức Ánh
3. Trần Thanh Hải
4. Nguyễn Quang Trung
5. Nguyễn Văn Hiệp
6. Nguyễn Thị Thanh Huyền
7. Nguyễn Xuân Khoa
8. Hà Thị Hải Yến

Sở Công thương

	72. 
	Giải pháp phát triển xuất khẩu tỉnh Nghệ An 
	1. Phạm Văn Hóa
2. Cao Minh Tú
3. Hoàng Minh Tuấn
4. Nguyễn Thị Nhi
5. Phạm Thị Châu Anh
6. Hồ Thân Tùng
7. Mai Thị Thanh Huyền
8. Hoàng Lê Khanh

Sở Công thương

	73. 
	Giải pháp phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh Nghệ An
	1. Phạm Văn Hóa
2. Trần Thanh Hải
3. Cao Minh Tú
4. Trần Thị Mỹ Hà
5. Phan Đức Thịnh
6. Trần Thị Thanh Mai
7. Nguyễn Văn Khang
8. Nguyễn Quốc Hùng

Sở Công thương

	74. 
	Giải pháp quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
	Sở Công thương
1. Phạm Văn Hóa
2. Lê Đức Ánh
3. Nguyễn Văn Hiệp
Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn phát triển Công thương
4. Nguyễn Xuân Thanh
5. Ngô Xuân Vinh
6. Nguyễn Công Nhâm
7. Ngô Tuấn Anh
8. Lê Thị Hường

	75. 
	Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động liên đoàn lao động huyện Yên Thành
	1. Nguyễn Đức Hồng
2. Trương Tuyết Mai
3. Phạm Thị Hậu

Liên đoàn lao động huyện Yên Thành

	76. 
	Xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với xóa đói giảm nghèo góp phần xây dựng Nông thôn mới ở xã Yên Hòa, huyện Tương Dương
	1. Nguyễn Thị Thu Hường

2. Đậu Quang Vinh

3. Nguyễn Thế Cường

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

4. Lang Văn Minh

Huyện ủy Quế Phong

5. Lê Thị Xuân

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

6. Vương Thị Thảo Bình

Trường Đại học Ngoại thương

7. Phan Thị Trang

Trường THCS Đặng Thái Mai

8. Nguyễn Thị Đào

Trường  Cao đẳng VHNT Nghệ An

9. Nguyễn Ngọc Trung

Khu di tích Kim Liên

10. Lô Thanh Nhất

11. Lô Văn Thanh

UBND huyện Tương Dương

	77. 
	Lắp đặt hộp gỗ nhân tạo thu hút các loài chim hoang dã vào làm tổ sinh sản tại phân khu Hành chính - Dịch vụ thuộc Vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An
	1. Trần Xuân Cường
2. Nguyễn Tất Hà
3. Hoàng Đình Hòa
4. Nguyễn Mạnh Hùng
5. Lưu Trung Kiên
6. Nguyễn Thị Long
7. Nguyễn Văn Mạnh
8. Nguyễn Thị Nga
9. Nguyễn Sỹ Quốc
10. Võ Công Anh Tuấn

Vường Quốc gia Pù Mát

	78. 
	Giải pháp ốp cột Km, cọc H trên đường bộ bằng thép 2mm dán phản quang 3M
	1. Đặng Ngọc Anh

Công ty CPQL và XD ĐB 470

	79. 
	Chuyển đổi máy lập trình cơ sang tự động
	1. Trần Xuân Thành
2. Phạm Nguyên
3. Nguyễn Văn Huy
4. Hoa Văn Tân
5. Cao Hồng Quân

Công ty cổ phần may Minh Anh Kim Liên

	80. 
	Hệ thống chấm điểm thi đua bán hàng
	Nguyễn Sỹ Văn

Công ty xăng dầu Nghệ An

	81. 
	Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Tổ chức hội nhận ủy thác cấp xã tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An
	1. Trần Khắc Hùng 
2. Trần Thị Hương
3. Lâm Quân
4. Trần Đại Nghĩa
5. Nguyễn Thanh Tuấn

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An

	82. 
	Giải pháp nâng cao hiệu quả thiết lập hồ sơ tại AGRIBANK chi nhánh Tây Nghệ An bằng phần mềm APC ENTERPRISE
	1. Nguyễn Ngọc Hoàn
2. Hoàng Anh Tuấn
3. Hoàng Hữu Tài
4. Nguyễn Viết Sơn Hải
5. Hoàng Thạch
6. Nguyễn Văn Bảo
7. Nguyễn Thanh Ngọc

Ngân Hàng Agribank chi nhánh Tây Nghệ An

	83. 
	Cánh tay robot vệ sinh cách điện mang điện bằng nước áp lực cao
	1. Bàng Hồng Hiền
2. Lê Quang Thanh
3. Ông Xuân Hùng
4. Nguyễn Mai Thắng
5. Nguyễn Văn Hiếu
6. Nguyễn Thượng Vỹ

Công ty điện lực Nghệ An

	84. 
	Xây dựng công cụ tự động lấy dữ liệu từ các HES đo xa để tính toán trên phần mềm Nemo
	1. Lê Quang Thanh
2. Nguyễn Xuân Lợi
3.Ông Xuân Hùng
4. Trần Chi Kiên
5. Trần Đăng Khoa

Công ty điện lực Nghệ An

	85. 
	Giải pháp thiết kế chế tạo bộ ATS (bộ tự động vận hành máy nổ) đơn giản và chi phí thấp lắp đặt cho các trạm viễn thông của VNPT Nghệ An
	1. Vương Tiến Hùng
2. Lê Duy Hội
3. Nguyễn Đăng Lưu

VNPT Nghệ An

	86. 
	Giải pháp nâng cao đánh giá xếp loại trong chi nhánh phù hợp với điều kiện thực tế 
	1. Đặng Văn Tám
2. Trần Vắn Thắng
3. Lê Văn Dũng
4. Phùng Xuân Bảo
5. Vương Thị Dung
6. Nguyễn Hoàng Mai
7. Lê Thị Tuyết

BIDV Phủ Quỳ

	87. 
	Xây dựng phần mềm trên Web để quản lý hồ sơ bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm con người (WEB QLHS BVNA)
	1. Phan Bá Trung
2. Nguyễn Thanh Bình
3. Nguyễn Hoàng
4. Bùi Thanh Lâm
5. Phạm Nguyễn Thành Nam

Công ty Bảo Việt Nghệ An

	88. 
	Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại thị trường nông nghiệp, nông thôn, tại Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An
	1. Nguyễn Thị Tuyết Mai
2. Lê Minh Hạnh
3. Phạm Thị Hải Yến 

Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An

	89. 
	Giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả tiếp xúc, đối thoại và thực hiện kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp sau tiếp xúc, đối thoại với nhân dân trên địa bàn tỉnh
	1. Ngọc Kim Nam
2. Nguyễn Mạnh Khôi
3. Phan Thanh Đoài
4. Hoàng Đình Tuấn
5. Vương Minh Đức
6. Lô Thị Ngân
7. Trần Thị Thanh Hà
8. Nguyễn Thanh Đàn

9. Cao Nguyên Hùng

Ban dân vận tỉnh Ủy

	90. 
	Một số giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội
	1. Ngọc Kim Nam
2. Nguyễn Mạnh Khôi
3. Hoàng Đình Tuấn
4. Phan Thanh Đoài
5. Nguyễn Đức Hoài
6. Cao Hoàng Hải
7. Nguyễn Thị Chiến
8. Lê Thị Quỳnh Anh
9. Nguyễn Thị Lan

Ban dân vận tỉnh Ủy

	91. 
	Nghiên cứu hiện trạng các loài thực vật thuộc bộ Hoa tán (Apiales) làm cơ sở cho công tác quản lý, bảo tồn và phát triển tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, Nghệ An
	1. Trần Hải Đường

Sở Nông nghiệp và  PTNT

2. Nguyễn Văn Sinh
3. Lê Văn Nghĩa
4. Sầm Thị Quỳnh
5. Trần Hồng Biển

6. Nguyễn Văn Mạnh

7. Nguyễn Trọng Ngọc Anh
Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt

	92. 
	Một số giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An 
	1. Thái Thị Hồng Liên
2. Từ Thị Như Quỳnh
3. Nguyễn Thị Mỹ Ái
4. Nguyễn Văn Hiếu
5. Phạm Thị Tú

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nghệ An

6. Nguyễn Viết Hùng
7. Nguyễn Thông
Sở Khoa học và Công nghệ

	93. 
	Giải pháp phát triển kinh tế thuỷ sản tỉnh Nghệ An 
	1. Nguyễn Chí Lương
2. Trần Như Long
3. Trần Xuân Quang
4. Nguyễn Công Thìn
5. Trần Xuân Nhuệ
6. Nguyễn Hoài Dương
7. Đinh Thị Hằng
8. Đặng Trần Tuấn Anh
9. Nguyễn Cảnh Hoàng

Chi cục Thủy sản

	94. 
	Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính trong các cơ quan cấp tỉnh
	1. Nguyễn Nam Đình
2. Nguyễn Thị Kim Chi
3. Hoàng Văn Nhiên
4. Chu Bá Long
5. Lê Thị Hồng Khanh
6. Hồ Thị Hồng Liên
7. Lê Thị Kim Oanh
8. Nguyễn Thanh Hà
9. Phạm Thị Thu Hiền
10. Nguyễn Hồ Mạnh

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh
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